
STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP

SL 

SV 

tối 

đa

SL 

SV 

đăng 

ký

Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

C
h

u
y

ên
  

n
g

à
n

h

30 Bùi Duy Cương

30 Bùi Duy Cương

30 Lê Anh Tuấn

30 Lê Anh Tuấn

30 Bùi Duy Cương

30 Bùi Duy Cương

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Nguyễn Đình Hoàng

15
Nguyễn Đỗ 

Thư

Hươn

g

60
Nguyễn Đỗ 

Thư

Hươn

g

30 Bùi Thị Thu Thủy

30 Bùi Thị Thu Thủy

7 MĐ501048
Quản lý dự án với 

Agile
2 30

015_QLDAAgile_HK1.22-

23_CD21CT13+LM4
Bùi Thị Thu Thủy 30 Ba

Chiề

u
16/08/2022 18/10/2022 7 9 3 A.302

30
Châu Trần 

Trúc
Ly Tư

Chiề

u
17/08/2022 12/10/2022 7 11 5

60
Châu Trần 

Trúc
Ly Sáu

Chiề

u
19/08/2022 21/10/2022 7 11 5

Sáng 16/08/2022 01/11/2022 1 5 5

18/08/2022 10/11/2022 1 6 6 B.603

16/08/2022 01/11/2022 7 11 5 B.402

Ba

B.202

Ba
Chiề

u

Ba Sáng 16/08/2022 01/11/2022 1 5 5 B.103

Ba
Chiề

u
16/08/2022 01/11/2022 7 11 5 B.103

Hai
Chiề

u
15/08/2022 31/10/2022 7

A.209

11 5 B.103

Năm Sáng

015_LTHĐT_HK1.22-

23_CD21CT13+LM4

MĐ501043 Mạng máy tính 3
015_MMT_HK1.22-

23_CD21CT.N1

Mạng máy tính 3

015_MMT

_HK1.22-23

_CD21CT.N2

MĐ501044
Lập trình hướng đối 

tượng
4

1

8

3 MĐ501043

TRƯỜNG CĐ CNTT TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----oOo---- ----oOo----

6 MĐ501119
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu
3

THỜI KHÓA BIỂU

HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 (ĐỢT 2, 3, 4, 5)

NĂM HỌC: 2022 - 2023_HỌC KỲ 1

(Thực hiện từ ngày  15/08/2022 đến 13/11/2022)

Họ tên giảng viên

015_HQTCSDL_HK1.22-

23_CD21CT13+LM4

MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3

015_CTMT

_HK1.22-23

_CD21CT.N2

2

4 MĐ501007 Thiết kế web 2 3
015_TKW2_HK1.22-

23_CD21CT13

5 MH501001 Tin học 3
015_TH_HK1.22-

23_CD21CT13

30

30

30

30

30

30

30

C
D

2
1

C
T

1
3

C
D

2
1

C
T

1
3
+

L
M

4

BM/P.ĐT/13/04



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP

SL 

SV 

tối 

đa

SL 

SV 

đăng 

ký

Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

C
h

u
y

ên
  

n
g

à
n

h

Họ tên giảng viên

30 Phạm Ngọc Cường

30 Phạm Ngọc Cường

30 Phạm Ngọc Cường

30 Phạm Ngọc Cường

30
Nguyễn Đỗ 

Thư
Hương

30
Nguyễn Đỗ 

Thư
Hương

30 Phạm Ngọc Cường

30 Phạm Ngọc Cường

30
Nguyễn Đỗ 

Thư
Hương

30
Nguyễn Đỗ 

Thư
Hương

30 Phạm Ngọc Cường

30 Phạm Ngọc Cường

30 Phạm Ngọc Cường

30 Phạm Ngọc Cường

30
Trần Nguyễn 

Anh
Chi

30
Trần Nguyễn 

Anh
Chi

30
Trần Nguyễn 

Anh
Chi

30
Trần Nguyễn 

Anh
Chi

30
Nguyễn Đỗ 

Thư
Hương

30
Nguyễn Đỗ 

Thư
Hương

Chiề

u
16/08/2022 7 11 B.404

Tư Sáng 17/08/2022 02/11/2022 1 5 5 B.404

Hai Sáng

5

Xuất bản truyền 

thông 
3

015_XBTT

_HK1.22-23

_CD21DH234

MĐ501028

15 MĐ501032 Kỹ xảo điện ảnh 3

12

18

13

11

14 MĐ501033
Biên tập chỉnh sửa 

phim

Kỹ xảo điện ảnh 3
015_KXĐA_HK1.22-

23_CD21DH1234_N1

MĐ501033
Biên tập chỉnh sửa 

phim
3

10

16

17 MĐ501038 Thiết kế 3D 3

015_TK3D

_HK1.22-23

_CD21DH234

MĐ501035
Thiết kế ấn phẩm 

quảng cáo
3

015_KXĐA

_HK1.22-23

_CD21DH1234_N3

015_TKAPQC_HK1.22-

23_CD21DH1234_N1

MĐ501035
Thiết kế ấn phẩm 

quảng cáo
3

015_TKAPQC

_HK1.22-23

_CD21DH1234_N2

3

015_BTCSP

_HK1.22-23

_CD21DH1234_N3

MĐ501036 Nghệ thuật chữ 3
015_NTC_HK1.22-

23_CD21DH234

015_BTCSP

_HK1.22-23

_CD21DH1234_N2

Biên tập chỉnh sửa 

phim
3

015_BTCSP_HK1.22-

23_CD21DH1234_N1

MĐ501032

9 MĐ501033

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

C
D

2
1

D
H

2
3
4

C
D

2
1
D

H
1

2
3
4

C
D

2
1

D
H

1
2

3
4

C
D

2
1

D
H

1
2

3
4

Hai Sáng 15/08/2022 31/10/2022 1 5 5 B.404

Bảy
Chiề

u
20/08/2022 05/11/2022 7 11 5 B.404

Ba

Sáu Sáng 19/08/2022 11/11/2022 1 5 5 B.404

01/11/2022

15/08/2022 31/10/2022 1 5 5 B.402

Tư
Chiề

u
17/08/2022 02/11/2022 7 11 5 B.404

Bảy Sáng 20/08/2022 05/11/2022 1 5 5 B.404

Năm Sáng 18/08/2022 03/11/2022 1 5 5 B.404

Sáu
Chiề

u
19/08/2022 11/11/2022 7 11 5 B.404

BM/P.ĐT/13/04



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP

SL 

SV 

tối 

đa

SL 

SV 

đăng 

ký

Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

C
h

u
y

ên
  

n
g

à
n

h

Họ tên giảng viên

30 Trần Nữ Vĩ Thức

30 Trần Nữ Vĩ Thức

30
Trần Nguyễn 

Anh
Chi

30
Trần Nguyễn 

Anh
Chi

30 Trần Nữ Vĩ Thức Ba
Chiề

u
16/08/2022 11/10/2022 7 11 5

60 Trần Nữ Vĩ Thức Năm
Chiề

u
18/08/2022 13/10/2022 7 11 5

30 Nguyễn Minh Trường

30 Nguyễn Minh Trường

30 Lê Anh Tuấn

30 Lê Anh Tuấn

30 Lê Anh Tuấn

30 Lê Anh Tuấn

30 Bùi Duy Cương

30 Bùi Duy Cương

30 Trương Châu Long

30 Trương Châu Long

30 Nguyễn Trung Kiên

30 Nguyễn Trung Kiên

30 Bùi Thị Thu Thủy

30 Bùi Thị Thu Thủy

A.209

Sáng 20/08/2022 05/11/2022 1 5 5 B.201

Sáu Sáng 19/08/2022 11/11/2022

Tư

Bảy

Chiề

u
19/08/2022 11/11/2022 7 11 5 B.201

Chiề

u
17/08/2022 02/11/2022 7 11 5

Sáu

1 5 5 B.201

02/11/2022

16/08/2022 01/11/2022

B.201

MĐ501059
015_LTWPMC_HK1.22-

23_CD21CT.N1

27 MĐ501060
Lập trình giao diện 

web 1
3

MĐ501037 Thiết kế layout Web 3
015_TKLW_HK1.22-

23_CD21DH1

MĐ501011 CCNA3 4
015_CCNA3_HK1.22-

23_CD21TM1-2

MĐ501014

Quản trị hệ thống 

Web server và Mail 

server

3
015_QTHTWS&MS_HK1

.22-23_CD21TM1-2

MĐ501016
Quản trị mạng 

Linux
3

015_QTMLinux_HK1.22-

23_CD21TM1-2

MĐ501019
Hệ thống giám sát 

mạng
3

015_HTGSM_HK1.22-

23_CD21TM1-2

MĐ501018 Mạng không dây 3
015_MKD_HK1.22-

23_CD21TM1-2

21

22

23

24

25

3
Lập trình web phía 

máy chủ

19

20 MĐ501039
Thiết kế phối cảnh 

3D
3

015_TKPC3D

_HK1.22-23

_CD21DH1

MĐ501051
Lập Trình 

JavaScript 1
3

015_LTJavaScrip_HK1.22-

23_CD21CT.N1

26

015_LTGDW1_HK1.22-

23_CD21CT.N1

28

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

SángBa

Tư

Sáu

C
D

2
1

D
H

1

5 B.204

Hai
Chiề

u
15/08/2022 31/10/2022 7 11 5 B.204

Năm
Chiề

u
18/08/2022 20/10/2022 7 11

1 5 5 A.309

Sáng 19/08/2022 11/11/2022 1 5 5 B.202

Chiề

u
17/08/2022 7 11 5 A.309

C
D

2
1

T
M

1
-2

BM/P.ĐT/13/04



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP

SL 

SV 

tối 

đa

SL 

SV 

đăng 

ký

Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

C
h

u
y

ên
  

n
g

à
n

h

Họ tên giảng viên

30
Châu Trần 

Trúc
Ly

30
Châu Trần 

Trúc
Ly

30 Trương Châu Long

30 Trương Châu Long

30 Nguyễn Trung Kiên

30 Nguyễn Trung Kiên

30
Châu Trần 

Trúc
Ly

30
Châu Trần 

Trúc
Ly

30 Lê Thị Quỳnh Chi

30 Lê Thị Quỳnh Chi

30 Nguyễn Trung Kiên

30 Nguyễn Trung Kiên

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Lê Thị Quỳnh Chi

30 Lê Thị Quỳnh Chi

30 Trương Châu Long

30 Trương Châu Long

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Nguyễn Đình Hoàng

Ba
Chiề

u

Hai Sáng

015_LTGDW1

_HK1.22-23

CD21CT.N2

015_LTGDW1

_HK1.22-23

CD21CT.N4

MĐ501045 Lập trình PHP 1 3

34 MĐ501060
Lập trình giao diện 

web 1

MĐ501045 Lập trình PHP 1 3
015_LTPHP1_HK1.22-

23_CD21CT.N1

3

37 MĐ501059
Lập trình web phía 

máy chủ
3

35

Lập trình giao diện 

web 1
3

38 MĐ501060
Lập trình giao diện 

web 1
3

015_HTQLND 

_HK1.22-23

_CD21CT.N3

015_HTQLND 

_HK1.22-23

_CD21CT.N4

MĐ501051
Lập Trình 

JavaScript 1
3

015_LTJavaScrip

_HK1.22-23

CD21CT.N3

015_LTWPMC

_HK1.22-23

CD21CT.N4

29

30 MĐ501059
Lập trình web phía 

máy chủ
3

015_LTWPMC

_HK1.22-23

CD21CT.N2

31 MĐ501060

32

015_LTPHP1

_HK1.22-23

CD21CT.N2

015_LTGDW1

_HK1.22-23

CD21CT.N3

33 MĐ501058
Hệ thống quản lý 

nội dung (CMS)
3

36 MĐ501058
Hệ thống quản lý 

nội dung (CMS)
3

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Hai

Tư Sáng

Tư
Chiề

u

Chiề

u
15/08/2022 31/10/2022 7 11 5 A.309

16/08/2022 01/11/2022 7 11 5 A.309

Hai Sáng 15/08/2022 31/10/2022 1 5 5 A.309

Năm Sáng 18/08/2022 03/11/2022 1 5 5 A.309

17/08/2022 02/11/2022 1 5 5 A.309

15/08/2022 31/10/2022 1 5 5 A.406

Năm Sáng 18/08/2022 03/11/2022 1 5 5 A.406

17/08/2022 02/11/2022 7 11 5 A.407

Ba Sáng 16/08/2022 01/11/2022 1 5 5 B.202

Sáu
Chiề

u
19/08/2022 11/11/2022 7 11 5 A.407

BM/P.ĐT/13/04



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP

SL 

SV 

tối 

đa

SL 

SV 

đăng 

ký

Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

C
h

u
y

ên
  

n
g

à
n

h

Họ tên giảng viên

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Lê Thụy Đoan Trang

30 Lê Thụy Đoan Trang

30 Lê Thị Quỳnh Chi

30 Lê Thị Quỳnh Chi

30 Trương Châu Long

30 Trương Châu Long

30 Nguyễn Trung Kiên

30 Nguyễn Trung Kiên

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Lê Thụy Đoan Trang

30 Lê Thụy Đoan Trang

30 Lê Thị Quỳnh Chi

30 Lê Thị Quỳnh Chi

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Tạ Chí Qui Nhơn

Năm

015_LTJavaScrip

_HK1.22-23

CD21CT.N4

Lập trình giao diện 

web 1
3

015_LTGDW1

_HK1.22-23

CD21CT.N6

MĐ501051
Lập Trình 

JavaScript 1
3

015_LTJavaScrip

_HK1.22-23

CD21CT.N5

MĐ501045 Lập trình PHP 1 3

015_LTPHP1

_HK1.22-23

CD21CT.N5

40 MĐ501045 Lập trình PHP 1 3

44

42

43 MĐ501060
Lập trình giao diện 

web 1
3

39 MĐ501051
Lập Trình 

JavaScript 1
3

47 MĐ501060

015_HTQLND

_HK1.22-23

_CD21CT.N5

015_HTQLND

_HK1.22-23

_CD21CT.N6

015_LTPHP1

_HK1.22-23

CD21CT.N4

MĐ501059
Lập trình web phía 

máy chủ
3

015_LTWPMC

_HK1.22-23

CD21CT.N5

015_LTGDW1

_HK1.22-23

CD21CT.N5

41 MĐ501058
Hệ thống quản lý 

nội dung (CMS)
3

46 MĐ501058
Hệ thống quản lý 

nội dung (CMS)
3

48 MĐ501051
Lập Trình 

JavaScript 1
3

015_LTJavaScrip

_HK1.22-23

CD21CT.N6

45

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Sáng

Sáu Sáng

Năm Sáng

18/08/2022 03/11/2022 1 5 5 A.407

Hai
Chiề

u
15/08/2022 31/10/2022 7 11 5 A.407

Tư
Chiề

u
17/08/2022 02/11/2022 7 11 5 A.209

Hai Sáng 15/08/2022 31/10/2022 1 5 5 A.407

Ba
Chiề

u
16/08/2022 01/11/2022 7 11 5 A.407

Ba Sáng 16/08/2022 01/11/2022 1 5 5 A.406

19/08/2022 11/11/2022 1 5 5 A.407

Hai
Chiề

u
15/08/2022 31/10/2022 7 11 5 A.406

Tư Sáng 17/08/2022 02/11/2022 1 5 5 A.406

18/08/2022 03/11/2022 1 5 5 B.202

BM/P.ĐT/13/04



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP

SL 

SV 

tối 

đa

SL 

SV 

đăng 

ký

Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

C
h

u
y

ên
  

n
g

à
n

h

Họ tên giảng viên

30 Lê Thị Quỳnh Chi

30 Lê Thị Quỳnh Chi

30 Trương Châu Long

30 Trương Châu Long

30 Bùi Thị Thu Thủy

30 Bùi Thị Thu Thủy

30
Châu Trần 

Trúc
Ly

30
Châu Trần 

Trúc
Ly

30 Lê Thị Quỳnh Chi

30 Lê Thị Quỳnh Chi

30 Trương Châu Long

30 Trương Châu Long

30 Nguyễn Trung Kiên

30 Nguyễn Trung Kiên

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Lê Thụy Đoan Trang

30 Lê Thụy Đoan Trang

30 Lê Thị Quỳnh Chi

30 Lê Thị Quỳnh Chi

015_LTWPMC

_HK1.22-23

CD21CT.N7

015_LTJavaScrip

_HK1.22-23

CD21CT.N8

358

3

50 MĐ501059
Lập trình web phía 

máy chủ
3

015_HTQLND

_HK1.22-23

_CD21CT.N9

49 MĐ501058
Hệ thống quản lý 

nội dung (CMS)
3

015_HTQLND 

_HK1.22-23

_CD21CT.N7

015_HTQLND

_HK1.22-23

_CD21CT.N8

57 MĐ501045 Lập trình PHP 1 3

015_LTPHP1

_HK1.22-23

CD21CT.N8

54 MĐ501059
Lập trình web phía 

máy chủ
3

015_LTWPMC

_HK1.22-23

CD21CT.N8

55 MĐ501060
Lập trình giao diện 

web 1
3

015_LTGDW1

_HK1.22-23

CD21CT.N8

51 MĐ501051
Lập Trình 

JavaScript 1

015_LTJavaScrip

_HK1.22-23

CD21CT.N7

52 MĐ501045 Lập trình PHP 1 3

56 MĐ501051
Lập Trình 

JavaScript 1
3

015_LTPHP1

_HK1.22-23

CD21CT.N7

53 MĐ501058
Hệ thống quản lý 

nội dung (CMS)
3

MĐ501058
Hệ thống quản lý 

nội dung (CMS)

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30 Năm
Chiề

u

Năm
Chiề

u

Hai Sáng

18/08/2022 03/11/2022 7 11 5 A.407

Ba Sáng 16/08/2022 01/11/2022 1 5 5 A.407

5 5

15/08/2022 31/10/2022 1 5 5 B.201

Ba
Chiề

u
16/08/2022 01/11/2022 7 11 5 B.201

Sáu Sáng 19/08/2022 11/11/2022 1 5 5 A.406

A.406

18/08/2022 03/11/2022 7 11 5 B.201

Hai
Chiề

u
15/08/2022 31/10/2022 7 11 5 B.201

Tư
Chiề

u
17/08/2022 02/11/2022 7 11 5 B.203

Tư Sáng 17/08/2022 02/11/2022 1 B.201

Năm
Chiề

u
18/08/2022 03/11/2022 7 11 5

BM/P.ĐT/13/04



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP

SL 

SV 

tối 

đa

SL 

SV 

đăng 

ký

Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

C
h

u
y

ên
  

n
g

à
n

h

Họ tên giảng viên

30 Trương Châu Long

30 Trương Châu Long

30
Châu Trần 

Trúc
Ly

30
Châu Trần 

Trúc
Ly

30 Lê Thị Quỳnh Chi

30 Lê Thị Quỳnh Chi

30 Trương Châu Long

30 Trương Châu Long

30 Nguyễn Trung Kiên

30 Nguyễn Trung Kiên

30 Bùi Thị Thu Thủy

30 Bùi Thị Thu Thủy

30 Trương Như Nhật

30 Trương Như Nhật

30
Phạm Đào 

Minh 
Vũ

30
Phạm Đào 

Minh 
Vũ

30 Trương Như Nhật

30 Trương Như Nhật

30 Trương Như Nhật

30 Trương Như Nhật

11 5 B.204

MĐ501145
Lập trình Android 

cơ bản

MĐ501144

MĐ501148
Android 

Networking
3

3

015_A.Networking_HK1.

22-23_CD21LM_N1

68
Lập trình server cho 

Android

015_LTS.Android_HK1.2

2-23_CD21LM_N1

015_LTĐNTTDĐ_HK1.2

2-23_CD21LM_N1

015_LTA.CB_HK1.22-

23_CD21LM_N1

3

MĐ501058
Hệ thống quản lý 

nội dung (CMS)
3

015_HTQLND 

_HK1.22-23

_CD21CT.N10

MĐ501147
Lập trình đa nền 

tảng trên di động
3

65

67

66

61

62 MĐ501059
Lập trình web phía 

máy chủ
3

015_LTWPMC

_HK1.22-23

CD21CT.N10

63 MĐ501060
Lập trình giao diện 

web 1
3

015_LTGDW1

_HK1.22-23

CD21CT.N10

60 MĐ501045
Lập trình

PHP 1
3

015_LTPHP1

_HK1.22-23

CD21CT.N9

64 MĐ501051
Lập Trình 

JavaScript 1
3

015_LTJavaScrip

_HK1.22-23

CD21CT.N10

59 MĐ501059
Lập trình web phía 

máy chủ
3

015_LTWPMC

_HK1.22-23

CD21CT.N9

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Tư Sáng 17/08/2022 02/11/2022 1 5 5 B.204

Bảy
Chiề

u
20/08/2022 05/11/2022 7 11 5 B.204

C
D

2
1

L
M

1
-4

Năm Sáng 18/08/2022 03/11/2022 1 5 5 B.204

Ba
Chiề

u
16/08/2022 01/11/2022 7

1 5 5 B.203

Ba Sáng 16/08/2022 01/11/2022 1 5 5 B.201

Tư Sáng 17/08/2022 02/11/2022 1 5 5 B.202

Tư Sáng 17/08/2022 02/11/2022 1 5 5 B.203

Hai Sáng 15/08/2022 31/10/2022 1 5 5 B.202

Bảy Sáng 20/08/2022 05/11/2022 1 5 5 A.209

Năm Sáng 18/08/2022 03/11/2022

BM/P.ĐT/13/04



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP

SL 

SV 

tối 

đa

SL 

SV 

đăng 

ký

Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

C
h

u
y

ên
  

n
g

à
n

h

Họ tên giảng viên

 Trương Như Nhật

30 Trương Như Nhật

30
Phạm Đào 

Minh 
Vũ

30
Phạm Đào 

Minh 
Vũ

30 Trương Như Nhật

30 Trương Như Nhật

30 Trương Như Nhật

30 Trương Như Nhật

73 MĐ501088 Đồ án môn học 2 60
015_ĐAMH_HK1.22-23

_CD21CM
Phan Văn Đức 30 Hai

Chiề

u
15/08/2022 31/10/2022 7 11 5 B.301

15 Lê Anh Tuấn

30 Lê Anh Tuấn

30 Phan Văn Đức

30 Phan Văn Đức

30 Bùi Duy Cương

30 Bùi Duy Cương

15 Trần Quốc Cường

30 Trần Quốc Cường

78 MH501112
Thiết kế mạch tích 

hợp
2 30

015_TKMTH_HK1.22-

23_CD21CM
Trần Quốc Cường 30 Sáu

Chiề

u
19/08/2022 28/10/2022 7 9 3 B.301

30 Nguyễn Tấn Kiệt

30 Nguyễn Tấn Kiệt

Năm
Chiề

u
18/08/2022 13/10/2022

C
D

2
1

C
M

Ba Sáng 16/08/2022 01/11/2022 1

17/08/2022 02/11/2022 7 11

B.103Bảy
Chiề

u
20/08/2022 05/11/2022 7 11 5

7 11 5 B.103

5 5 B.402

5 B.204

Bảy Sáng 20/08/2022 05/11/2022 1 5 5 B.204

B.204

Bảy Sáng 20/08/2022 05/11/2022 1 5 5 B.301

Tư
Chiề

u
17/08/2022 12/10/2022 7 11 5 B.30177

79

74

75

76

70 MĐ501145
Lập trình Android 

cơ bản
3

MĐ501082 Vi Điều khiển 3
015_VĐK_HK1.22-23

_CD21CM

MĐ501110 Quản trị mạng 3
015_QTM_HK1.22-

23_CD21CM

MH501112
Thiết kế mạch điện 

tử 
2

015_TKMĐT_HK1.22-

23_CD21CM

MĐ501111 Hệ  điều hành 2
015_HĐH_HK1.22-23

_CD21CM

MĐ501113
Phát triển ứng dụng 

trên thiết bị di động 
3

015_PTUDTTBDĐ_HK1.

22-23_CD21CM

MĐ501144
Lập trình server cho 

Android
3

015_LTS.Android_HK1.2

2-23_CD21LM_N2
72

71 MĐ501147
Lập trình đa nền 

tảng trên di động
3

015_LTĐNTTDĐ_HK1.2

2-23_CD21LM_N2

Android 

Networking
3

015_A.Networking_HK1.

22-23_CD21LM_N2

015_LTA.CB_HK1.22-

23_CD21LM_N2

MĐ50114869

30

30

30

30

30

30

30

30 Sáu Sáng 19/08/2022 11/11/2022 1 5 5 B.204

C
D

2
1

L
M

1
-4

Hai Sáng 15/08/2022 31/10/2022 1 5 5

Tư
Chiề

u

BM/P.ĐT/13/04


